	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 27/07/2026 đến ngày 01/08/2026 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-260724-0004
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260724-890268)
	
	Hắc Ngọc Đông
	Thôn 4
	0816025293
	27/07/2026 07:28:16
	27/07/2026 17:00:00
	29/07/2026 17:32:30
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.140-260728-0002
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	
	LÊ THỊ DẬY
	THÔN HỒNG ĐÔ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0387177743
	28/07/2026 14:21:35
	12/08/2026 14:20:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.140-260728-0004
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260727-892260)
	
	LÊ GIA HUY MINH
	Thôn Đại Long
	0889102666
	28/07/2026 15:29:08
	29/07/2026 17:00:00
	29/07/2026 17:32:30
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.140-260728-0005
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260727-891025)
	
	Chu Thi Quỳnh My
	
	0349770959
	28/07/2026 15:29:26
	29/07/2026 17:00:00
	29/07/2026 17:32:30
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.140-260728-0006
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260725-890462)
	
	Lê Hà Linh
	Thôn Yên Tập
	0969856780
	28/07/2026 15:29:31
	29/07/2026 17:00:00
	29/07/2026 17:32:30
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.140-260728-0008
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260728-893872)
	
	LÊ Thị LINH ĐAN
	Thôn Hồng Đô
	0394425474
	28/07/2026 15:43:46
	29/07/2026 17:00:00
	29/07/2026 17:32:30
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	7
	H56.140-260728-0007
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260728-893707)
	
	NGUYỄN VIẾT TRÍ VIỄN
	Thôn Yên Ngọc
	0388294492
	28/07/2026 16:05:55
	29/07/2026 17:00:00
	29/07/2026 17:32:30
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	8
	H56.140-260728-0001
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Lê Thị Chi
	Thôn Xuân Vi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	29/07/2026 09:51:00
	26/08/2026 09:50:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	9
	H56.140-260729-0014
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260729-890249)
	
	Lê Văn Phương
	Thôn Hồng Kỳ
	0349712044
	29/07/2026 15:12:36
	30/07/2026 17:00:00
	29/07/2026 17:32:29
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	10
	H56.140-260729-0016
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Chu Đình Diện (Nguyễn Văn Thanh )
	Thôn Lê Lợi xã Hoằng Thanh tỉnh Thanh Hoá , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969607803
	29/07/2026 15:53:33
	26/08/2026 15:52:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.140-260729-0015
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Trương Khắc Ngọc 
	Thôn Lê Lợi Xã Hoằng Thanh Tỉnh Thanh Hoá , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969607803
	29/07/2026 15:58:18
	26/08/2026 15:58:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.140-260729-0017
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260729-893956)
	
	Nguyễn Quang Minh
	THÔN HỒNG KỲ
	0357655613
	29/07/2026 17:31:21
	30/07/2026 17:00:00
	31/07/2026 11:21:10
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.140-260729-0018
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	NGUYỄN THỊ BÊ
	THÔN XUÂN PHỤ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0368848913
	30/07/2026 07:59:38
	24/08/2026 07:59:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.140-260730-0001
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	Chu Đình Diện(Chu Đình Tuấn )
	Thôn Lê lê Lợi xã Hoằng Thanh tỉnh Thanh Hoá , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969607803
	30/07/2026 10:38:22
	11/08/2026 10:37:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.140-260730-0002
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	Chu Đình Diện(Nguyễn Thị xứ )
	Thôn Lê Lợi xã Hoằng Thanh tỉnh Thanh Hoá , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969607803
	30/07/2026 10:38:47
	11/08/2026 10:37:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.140-260730-0005
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260730-890192)
	
	Lê Phú Trường
	THÔN LIÊN HÀ
	0377435630
	30/07/2026 15:45:08
	31/07/2026 17:00:00
	31/07/2026 11:21:10
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.140-260730-0008
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp
	
	LÊ BÁ BÍCH 
	Thôn Đông Hải , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0977090389
	31/07/2026 07:53:04
	25/08/2026 07:52:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.140-260730-0013
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp
	
	NGUYỄN NGỌC NĂM 
	Thôn Nhân Ngọc , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0977090389
	31/07/2026 08:02:31
	25/08/2026 08:01:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.140-260730-0012
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp
	
	ĐỖ ĐỨC SÁU 
	THÔN Nhân Ngọc , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0977090389
	31/07/2026 08:08:59
	25/08/2026 08:07:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	20
	H56.140-260730-0014
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp
	
	NGUYỄN THỊ HOA 
	THÔN YÊN NGỌC , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0977090389
	31/07/2026 08:13:47
	25/08/2026 08:13:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.140-260730-0007
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp
	
	TRƯƠNG THỊ SA 
	THôn XUÂN PHỤ , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0977090389
	31/07/2026 08:20:12
	25/08/2026 08:20:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	22
	H56.140-260731-0003
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260731-890173)
	
	Hoàng Khắc Thắng
	Thôn Phúc Hưng 2
	0979263329
	31/07/2026 11:02:55
	31/07/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	23
	H56.140-260731-0001
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	Trương Văn Tư
	Thôn Hồng Kỳ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0977090389
	31/07/2026 14:10:03
	12/08/2026 14:09:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	24
	H56.140-260731-0005
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp
	
	CHU ĐÌNH QUANG 
	Thôn Hồng Đô , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0977090389
	31/07/2026 14:14:29
	25/08/2026 14:13:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	25
	H56.140-260731-0004
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Chu Văn Tới
	Thôn Xuân Giang, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	31/07/2026 14:20:57
	28/08/2026 14:20:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	26
	H56.140-260731-0002
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Chu Đình Nghị
	Thôn Hồng Đô, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	31/07/2026 14:25:49
	28/08/2026 14:24:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa



